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1. KHÁI QUÁT CHUNG 

❖ THÔNG TIN VỀ CÔNG TY 

Tên giao dịch 
CÔNG TY CỔ PHẦN VINACAFÉ BIÊN 

HÒA 

Tên viết bằng tiếng Anh Vinacafé Bien Hoa Joint Stock Company 

Tên viết tắt VINACAFÉ BH 

Mã chứng khoán VCF 

Sàn niêm yết chứng khoán Sở Giao dịch Chứng khoán TP,HCM (HOSE) 

Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp Mã số doanh nghiệp: 3600261626, do Sở Kế 

hoạch và Đầu tư tỉnh Đồng Nai cấp ngày 29 

tháng 12 năm 2004, thay đổi tùy từng thời điểm. 

Vốn điều lệ 265.791.350.000 đồng 

Số lượng cổ phần phát hành 26.579.135 cổ phần. 

  

❖ THÔNG TIN LIÊN HỆ  

Địa chỉ Khu Công nghiệp Biên Hòa I, Phường An Bình, 

Thành phố Biên Hòa, Tỉnh Đồng Nai. 

Điện thoại 0251.3836554 

Website www.vinacafebienhoa.com 

  

2. QUÁ TRÌNH HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN 

1968: Ông Marcel Coronel - Nhà máy cà phê Coronel 

------------------------------------------------------------------- 

Năm 1968, Ông Marcel Coronel, quốc tịch Pháp khởi công xây 

dựng Nhà máy Cà phê CORONEL tại Khu Kỹ nghệ Biên Hòa (nay 

là Khu Công nghiệp Biên Hòa 1), tỉnh Đồng Nai nhằm giảm thiểu 

chi phí vận chuyển cà phê về Pháp. Nhà máy Cà phê CORONEL 

có công suất thiết kế 80 tấn cà phê hòa tan/năm, với toàn bộ hệ 

thống máy móc thiết bị được nhập khẩu từ Đức. Nhà máy Cà phê 

CORONEL tự hào là nhà máy chế biến cà phê hòa tan đầu tiên 

trong toàn khu vực các nước Đông Dương. 

 

1975: Nhà máy cà phê Biên Hòa ra đời 

------------------------------------------------ 

Khi Việt Nam thống nhất, gia đình ông Coronel trở về Pháp. Họ bàn giao Nhà máy cho Chính 

phủ Cách mạng lâm thời Cộng hòa Miền Nam Việt Nam. Nhà máy Cà phê Coronel được đổi 

tên thành Nhà máy Cà phê Biên Hòa và được giao cho Tổng cục Công nghiệp Thực phẩm quản 

lý. Tại thời điểm bàn giao, Nhà máy Cà phê Coronel đã chạy thử mẻ cà phê hòa tan, nhưng 

không thành công, bởi dù rất đam mê công việc, nhưng vốn là kỹ sư nông nghiệp, ông Marcel 

Coronel chưa tìm được cách “thuần phục” được hệ thống dây chuyền phức tạp gồm rất nhiều 

máy móc, thiết bị chế biến cà phê hòa tan này. 

1977: mẻ cà phê hòa tan đầu tiên thành công 

------------------------------------------------- 

 Vào đúng dịp kỷ niệm 02 năm ngày Việt Nam thống nhất, mẻ cà phê hòa 

tan đầu tiên ra lò trước sự vui mừng của toàn thể cán bộ công nhân viên 

Nhà máy Cà phê Biên Hòa. Trong suốt hai năm trước đó, tập thể các kỹ 

sư, công nhân đã ngày đêm cùng nhau tìm tòi, nghiên cứu để có thể vận 

hành thành công nhà máy. Năm 1977 đánh dấu một cột mốc quan trọng 

http://www.vinacafebienhoa.com/
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của Nhà máy cà phê Biên Hòa và cũng là của ngành cà phê Việt Nam: lần đầu tiên, Việt Nam 

sản xuất thành công cà phê hòa tan. 

 

1978: bắt đầu xuất khẩu cà phê hòa tan ra nước ngoài 

------------------------------------------------------------- 

Theo Nghị định thư Việt Nam ký kết với các nước trong hệ thống Xã hội chủ nghĩa về hàng đổi 

hàng, từ 1978 Nhà máy Cà phê Biên Hòa bắt đầu xuất khẩu cà phê hòa tan đến các nước thuộc 

Liên Xô cũ và Đông Âu. 

 

1983: ra đời thương hiệu Vinacafé  

------------------------------------- 

Trong suốt những năm 1980, Nhà máy Cà phê Biên Hòa vừa nghiên cứu 

cải tiến kỹ thuật để xây dựng quy trình sản xuất chuẩn, vừa sản xuất cà 

phê hòa tan xuất khẩu theo đơn đặt hàng của nhà nước. Cùng với địa chỉ 

sản xuất được ghi trên từng bao bì sản phẩm, cái tên “Vinacafé” bắt đầu 

xuất hiện ở thị trường Đông Âu bắt đầu từ 1983, đánh dấu thời điểm ra 

đời của thương hiệu Vinacafé. 

 

1990: quay trở lại chinh phục người tiêu dùng Việt Nam 

------------------------------------------------------------ 

Vào cuối những năm 1980, các đơn đặt hàng cà phê hòa tan Vinacafé ngày càng giảm, theo 

cùng với tốc độ diễn biến bất lợi của hệ thống Xã hội chủ nghĩa ở Liên Xô và Đông Âu. Năm 

1990, Vinacafé chính thức quay trở lại thị trường Việt Nam dù trước đó một số sản phẩm của 

Nhà máy Cà phê Biên Hòa đã được tiêu thụ ở thị trường này. Khi quay lại Việt Nam, giai đoạn 

đầu các sản phẩm cà phê cao cấp của Nhà máy cà phê Biên Hòa cũng gặp nhiều khó khăn do 

sự cạnh tranh về giá cả của các sản phẩm thấp cấp khác trên thị trường. 

 

1993: sản phẩm đầu tiên: Cà phê hòa tan 3 trong 1 ra đời  

------------------------------------------------------------ 

Cà phê hòa tan 3 trong 1 Vinacafé ra đời đã được thị trường đón 

nhận nhanh chóng. Giải pháp đưa đường và bột kem vào cà phê đóng 

sẵn từng gói nhỏ đã giúp người Việt Nam lần đầu tiên được thoả 

mãn thói quen uống cà phê với sữa mà không phải chờ cà phê nhỏ 

giọt qua phin. Cà phê hòa tan 3 trong 1 thành công nhanh đến mức 

thương hiệu Vinacafé ngay lập tức được Nhà máy Cà phê Biên Hòa 

đăng ký sở hữu trí tuệ tại Việt Nam và nhiều quốc gia trên thế giới. 

 

1998: mở rộng sản xuất, xây dựng nhà máy cà phê thứ hai  

----------------------------------------------------------- 

Năm 1998 đánh dấu cột mốc quan trọng về sự lớn mạnh vượt bậc 

của Vinacafé Biên Hòa. Nhà máy chế biến cà phê hòa tan thứ hai 

được khởi công xây dựng ngay trong khuôn viên của nhà máy cũ. 

Nhà máy này có công suất thiết kế 800 tấn cà phê hòa tan/năm, lớn 

gấp 10 lần nhà máy cũ. Chỉ sau đó 02 năm, nhà máy mới đã chính 

thức được đưa vào vận hành để đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của 

thị trường nội địa và xuất khẩu. 

 

2004: Cổ phần hóa, Công ty Cổ phần Vinacafé Biên Hòa được thành lập 

------------------------------------------------------------------------ 

Ngày 29 tháng 12 năm 2004, Nhà máy cà phê Biên Hòa chuyển đổi loại hình doanh nghiệp - từ 

doanh nghiệp nhà nước sang công ty cổ phần. Yêu quý đứa con tinh thần, cộng với sự nổi tiếng 
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của thương hiệu Vinacafé, các cổ đông sáng lập (hầu hết là cán bộ công nhân viên của Nhà máy 

Cà phê Biên Hòa) đã đặt tên mới cho công ty là: Công ty Cổ phần Vinacafé Biên Hòa (“Vinacafé 

BH”, “VCF”, “Vinacafé Biên Hòa”, “Công ty”). Đây cũng là thời điểm mở ra một chương mới 

cho lịch sử Công ty khi mà nó hoạch định lại chiến lược phát triển, viết lại sứ mệnh, tầm nhìn 

mới và xác định những giá trị cốt lõi của mình, trong bối cảnh Việt Nam hội nhập kinh tế quốc 

tế. 

 

2010: Trên đà phát triển, xây nhà máy thứ ba ở Khu Công nghiệp Long Thành 

------------------------------------------------------------------------------------- 

Ngày 15/12/2010, Công ty Cổ phần Vinacafé Biên Hòa đã khởi 

công xây dựng nhà máy chế biến cà phê hòa tan trên khu đất 

rộng gần 5 ha tại KCN Long Thành, Đồng Nai. Nhà máy thứ 

ba này có công suất 3.200 tấn cà phê hòa tan/năm, dự kiến khi 

đi vào hoạt động, mỗi năm nhà máy sẽ cung cấp ra thị trường 

hàng vạn tấn cà phê hòa tan 2 trong 1; 3 trong 1 theo công nghệ 

hiện đại của Châu Âu. 

 

Cùng trong năm này, vào tháng 11/2010, Công ty đã đưa vào áp dụng Hệ thống quản lý chất 

lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001:2008. 

 

2011: Niêm yết cổ phiếu trên sàn chứng khoán 

--------------------------------------------------- 

Ngày 28/01/2011, toàn bộ 26.579.135 cổ phiếu của Công ty Cổ 

phần Vinacafé Biên Hòa, tương đương 100% vốn điều lệ 

265.791.350.000 đồng chính thức được niêm yết tại sàn Giao dịch 

chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh - HOSE với mã chứng 

khoán là VCF. Trong ngày giao dịch đầu tiên, giá khởi điểm của 

mỗi cổ phiếu VCF là 50.000 đồng. 

 

Cũng trong năm này, vào tháng 9/2011, Công ty Cổ phần Hàng 

tiêu dùng Masan (tên Công ty viết tắt: Masan Consumer) đã chào mua công khai cổ phiếu VCF 

và trở thành công ty mẹ của VCF. 

 

2012: Hợp nhất hệ thống phân phối của Vinacafé Biên Hòa và Masan Consumer 

------------------------------------------------------------------------------------------------ 
Vào quý I/2012, hợp nhất hai hệ thống phân phối của Vinacafé 
Biên Hòa và Masan Consumer tạo thành một hệ thống phân 
phối chung, phát triển lớn mạnh, rộng khắp và hoạt động hiệu 
quả. 

Quý II/2012, phòng Nghiên cứu và phát triển sản phẩm R&D 
được thành lập trên cơ sở từ bộ phận Nghiên cứu sản phẩm mới 
của phòng KCS đáp ứng hoạt động nghiên cứu phát triển sản 
phẩm mới. 

Cũng trong năm này, quý III/2012, Công ty đã triển khai hệ thống hoạch định tài nguyên doanh 
nghiệp (ERP) và bước đầu áp dụng hệ thống ERP này trong toàn bộ hoạt động sản xuất kinh 
doanh. 

2013: Vận hành dây chuyền sản xuất cà phê hòa tan tại Nhà máy Long Thành  

------------------------------------------------------------------------------ 

Vào quý II/2013, Công ty đã bắt đầu vận hành thử nghiệm dây chuyền sản xuất cà phê hoà tan 

tại Nhà máy Long Thành. 
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2014: Khẳng định vị trí hai thương hiệu chủ lực: Vinacafé và Wake-up, 

--------------------------------------------------------------------------- 

 

Đầu tháng 3/2014: bằng cách thay đổi diện mạo bao bì mới, Công 

ty đã tái giới thiệu các sản phẩm cà phê sữa vàng truyền thống bao 

gồm: Cà phê hòa tan 3in1 Gold Original, Gold Gu đậm và Gold 

Gu đậm hơn, qua đó, khẳng định vị trí số 1 về cà phê hòa tan trên 

thị trường nội địa (chiếm 41% thị phần theo số liệu của Công ty 

nghiên cứu thị trường AC Nielsen 12/2014). 

 

 

Tháng 10/2014, Vinacafé là thương hiệu cà 

phê duy nhất đại diện cho Việt Nam đồng hành 

cùng chương trình Tàu thanh niên Đông Nam 

Á và Nhật Bản tôn vinh giá trị Việt. 

 

Đến năm 2017, nhãn hiệu Vinacafé được Bộ 

Khoa học và Công nghệ kết hợp cùng Hiệp hội 

nhãn hiệu quốc tế (INTA) chính thức công 

nhận là Nhãn hiệu nổi tiếng tại Việt Nam trong 

dự án bảo hộ nhãn hiệu nổi tiếng Việt Nam 

(Vinacafé là 1 trong 6 nhãn hiệu tại Việt Nam 

được công nhận). 

 

Tháng 12/2022, Vinacafé tiếp tục được lựa chọn là doanh nghiệp đạt Thương hiệu quốc gia cho 

giai đoạn 2022-2024, đồng thời tự hào là doanh nghiệp được vinh danh Thương hiệu quốc gia 

8 lần liên tiếp kể từ năm 2008-2024.  

 

3. NGÀNH NGHỀ SẢN XUẤT KINH DOANH 

STT MÃ 

NGÀNH 

TÊN NGÀNH 

1.  

 

 

 

1079 

(chính) 

Sản xuất thực phẩm khác chưa được phân vào đâu, 

Chi tiết: 

- Sản xuất cà phê, chè, thức uống nhanh và các sản phẩm thực phẩm. 

- Sản xuất thực phẩm đặc biệt như: đồ ăn dinh dưỡng, sữa và các thực 

phẩm dinh dưỡng, thức ăn cho trẻ nhỏ, thực phẩm có chứa thành phần 

hoóc môn, 

- Sản xuất sữa tách bơ và bơ. 

- Sản xuất sản phẩm cô đặc nhân tạo. 

Với mục tiêu đa dạng hóa sản phẩm, phát triển sản phẩm mới có 

nguồn gốc từ cà phê, vào ngày 30/3/2014, Vinacafé Biên Hòa đã 

tung sản phẩm nước tăng lực vị cà phê Wake-up Coffee 247, đánh 

dấu bước phát triển mới của Công ty khi chính thức bước chân vào 

ngành hàng nước giải khát với thị trường có tiềm năng rộng lớn.  
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2 

 

 

 

4719 

Bán lẻ khác trong các cửa hàng kinh doanh tổng hợp 

Chi tiết: 

- Bán lẻ cà phê, chè, thức uống nhanh và các sản phẩm thực phẩm 

- Bán lẻ ca cao, sô cô la, mứt kẹo, đồ ăn dinh dưỡng, sữa và các thực phẩm 

dinh dưỡng, thức ăn cho trẻ nhỏ, thực phẩm có chứa thành phần hoóc 

môn, sữa tách bơ và bơ, sản phẩm cô đặc nhân tạo, sữa và các thành phần 

khác từ sữa. 

3 

 

 

 

4632 

Bán buôn thực phẩm. 

Chi tiết: 

- Bán buôn cà phê, chè, thức uống nhanh và các sản phẩm thực phẩm 

- Bán buôn ca cao, sô cô la, mứt kẹo, đồ ăn dinh dưỡng, sữa và các thực 

phẩm dinh dưỡng, thức ăn cho trẻ nhỏ, thực phẩm có chứa thành phần 

hoóc môn, sữa tách bơ và bơ, sản phẩm cô đặc nhân tạo, sữa và các thành 

phần khác từ sữa. 

4 

 

6810 

Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng 

hoặc đi thuê: 

Chi tiết: cho thuê nhà xưởng 

5 1073 Sản xuất ca cao, sô cô la, mứt kẹo 

6 1050 Chế biến sữa và các sản phẩm từ sữa 

7 4759 

Bán lẻ đồ điện gia dụng, giường, tủ, bàn, ghế và đồ nội thất tương tự, đèn 

và bộ đèn điện, đồ dùng gia đình khác chưa được phân vào đâu trong các 

cửa hàng chuyên doanh 

Chi tiết: Bán lẻ máy pha cà phê 

8 9522 
Sửa chữa thiết bị, đồ dùng gia đình 

Chi tiết: Sửa chữa, bảo trì máy pha cà phê 

9 4659 
Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác 

Chi tiết: Bán buôn máy pha cà phê 

 

4. HỆ THỐNG PHÂN PHỐI HÀNG HÓA 

Từ những năm 2012, khi trở thành công 

ty con thuộc Tập đoàn Masan, hệ thống 

phân phối sản phẩm của Vinacafé Biên 

Hòa đã được tích hợp vào mạng lưới phân 

phối thực phẩm và đồ uống rộng lớn của 

Masan. Tính đến thời điểm báo cáo, hệ 

thống phân phối hàng hóa của Tập đoàn 

Masan là một trong những mạng lưới 

phân phối thực phẩm và đồ uống lớn nhất 

tại Việt Nam với hơn 8 trung tâm phân 

phối đảm bảo phân phối hàng hóa trên 63 

tỉnh thành trên toàn quốc. 

Trên cơ sở thấu hiểu tính đặc thù chuyên biệt của việc phân phối đồ uống khác với phân 

phối hàng thực phẩm, Tập đoàn Masan đã nhanh chóng xây dựng và phát triển một đội ngũ bán 
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hàng dành riêng cho ngành hàng đồ uống cho cả thị trường nội địa và xuất khẩu. Mạng lưới 

phân phối sâu, rộng, tăng trưởng vô cùng nhanh chóng và mạnh mẽ của Tập đoàn Masan đã 

giúp các sản phẩm của Vinacafé Biên Hòa được bao phủ và tiếp cận thị trường sâu rộng nhất, 

đạt tốc độ tiếp cận thị trường rất nhanh, đặc biệt khi Công ty tung ra các sản phẩm mới và các 

sản phẩm khuyến mại. 

Ngoài ra, Tập đoàn Masan hiện đang sở hữu mạng lưới với hơn 3.132 siêu thị WinMart 

và cửa hàng WinMart+ phủ rộng khắp Việt Nam với hàng triệu khách hàng cùng kinh nghiệm 

20 năm trong lĩnh vực sản xuất hàng tiêu dùng từ Masan đã giúp các sản phẩm của Vinacafé 

Biên Hòa được tiếp cận người tiêu dùng một cách nhanh nhất thông qua kênh bán hàng siêu thị 

hiện đại. 

Về mảng xuất khẩu, các sản phẩm của Vinacafé Biên Hòa càng ngày được bạn bè quốc 

tế đón nhận, yêu thích. Chúng tôi đã mở rộng xuất khẩu ra thị trường quốc tế đến nhiều nước 

trên thế giới như Trung Quốc, Mỹ, Canada, Đài Loan, Nhật Bản, Hàn Quốc… bằng việc luôn 

nâng cao chất lượng sản phẩm, hoạt động sản xuất tuân thủ nghiêm ngặt các quy trình FSSC, 

BRC, FDA, Halal,… 

 

5. ĐỊA BÀN HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH 

STT Tên nhà máy/ cơ sở sản xuất/ chi 

nhánh kinh doanh dịch vụ 

Địa chỉ Tỉnh/thành 

phố 

1 Công ty Cổ phần Vinacafé Biên Hòa 

(cũng là trụ sở chính) 

Khu Công nghiệp Biên Hòa 

I, Phường An Bình, Thành 

phố Biên Hòa 

Đồng Nai 

2 Nhà máy Cà phê Biên Hòa II - Công 

ty Cổ phần Vinacafé Biên Hòa (Chi 

nhánh) 

Lô đất số C.I.III- 3+5+7, 

Khu Công nghiệp Long 

Thành, xã Tam An, huyện 

Long Thành 

Đồng Nai 

3 Chi nhánh MSI - Công ty Cổ phần 

Vinacafé Biên Hòa (Chi nhánh) 

Nhà xưởng F5 và F5 mở 

rộng, Lô 06, Khu công 

nghiệp Tân Đông Hiệp A, 

Phường Tân Đông Hiệp, 

Thành phố Dĩ An 

Bình Dương 

 

  



VCF- Báo cáo thường niên năm 2023  | 10  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. DANH MỤC SẢN PHẨM CHỦ LỰC CỦA CÔNG TY 

Cà phê hòa tan 3 trong 1, 2 trong 1 mang thương hiệu Vinacafé và Wake-up 

--------------------------------------------------------------------- 

Là dòng sản phẩm chủ lực của Công ty ngay từ ngày đầu thành lập, lần đầu tiên ra mắt, 

sản phẩm cà phê hòa tan 3 trong 1 (với ba thành phần chính: cà phê, đường, bột kem), cà 

phê hòa tan 2 trong 1 (với hai thành phần chính: cà phê, đường) được người tiêu dùng 

đón nhận như một món quà vừa quen thuộc, vừa lạ lẫm khi có thể thưởng thức được ngay 

ly cà phê nguyên bản thơm ngon mà không cần chờ đợi từng giọt cà phê tí tách như pha 

phin mà vị ngon, vị đậm đà không hề thua kém – mở ra một bước đột phá và thành công 

mới cho Vinacafé Biên Hòa. 

 

                              

 

 

 

 

 

 

 

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

Khuôn viên nhà máy tại Khu Công nghiệp Biên Hòa I, Phường An 

Bình, Thành phố Biên Hòa 
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Ngũ cốc dinh dưỡng mang thương hiệu B'fast 

----------------------------------------------- 

Ngũ cốc dinh dưỡng là một trong các sản phẩm truyền thống của Vinacafé Biên Hòa được 

sản xuất từ năm 2003. Các loại hạt ngũ cốc có trong sản phẩm cung cấp protein (sắt, chất 

béo, vitamin), canxi và năng lượng cần thiết; Giàu chất xơ tốt cho hệ tiêu hoá, giảm 

cholesterol xấu, ngăn ngừa nhiều bệnh tật, được xem là bữa ăn nhẹ đầy đủ dưỡng chất 

cho cả gia đình. Nay có thêm loại ít đường dành cho người ăn kiêng. 
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Nước tăng lực vị cà phê Wake-up Coffee 247 

----------------------------------------------- 

 

Sản phẩm Nước tăng lực vị cà phê Wake-up Coffee 247 là một sản phẩm mới độc đáo – 

tưởng cũ vì là sản phẩm nước tăng lực – nhưng lại mới khi nó có hương vị thơm ngon từ 

cà phê. Ngoài việc chứa hàm lượng taurin giúp mang lại sự tỉnh táo cho người dùng như 

các sản phẩm tăng lực khác, thì việc kết hợp với cà phê mang lại hương vị thơm ngon 

dành cho người uống yêu thích cà phê, được xem là món thức uống nhanh được lựa chọn 

khá nhiều trong cuộc sống hiện đại 

 

- 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7. THÀNH TÍCH CÔNG TY ĐẠT ĐƯỢC TRONG NĂM 2023 

Giấy chứng nhận về hệ thống quản lý 

------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Trong năm qua, Công ty đã thực hiện và cải tiến hệ thống quản lý về chất lượng, môi 

trường, năng lượng, an toàn sức khỏe, bệnh nghề nghiệp, trách nhiệm xã hội, an toàn 

thực phẩm thể hiện cam kết cao nhất của Công ty nhằm đáp ứng mong đợi của người 

tiêu dùng về sản phẩm an toàn, chất lượng cao, tuân thủ quy định về an toàn thực phẩm 

và trách nhiệm với cộng đồng. 

Tính đến thời điểm báo cáo, Công ty đã đạt và luôn duy trì hiệu lực các chứng nhận sau: 

- Chứng nhận đạt tiêu chuẩn toàn cầu về an toàn thực phẩm do Hiệp hội bán lẻ Anh 

quốc – version 9 (British Retailer Consortium-BRC). 

- Chứng nhận hệ thống quản lý An toàn thực phẩm theo tiêu chuẩn FSSC 22000 version 

5.1; 

- Chứng nhận Hệ thống quản lý Môi trường theo tiêu chuẩn ISO 14001: 2015; 

- Chứng nhận Hệ thống quản lý an toàn và sức khỏe nghề nghiệp 45001:2018; 

- Chứng nhận Hệ thống Quản lý Trách nhiệm xã hội theo tiêu chuẩn SA 8000:2014; 

- Chứng nhận hệ thống Quản lý năng lượng theo tiêu chuẩn ISO 50001: 2018; 

- Chứng nhận Halal Jakim theo tiêu chuẩn MS 1500:2019; 

- Chứng nhận đăng ký FDA (Hoa Kỳ) 2021, 2022, 2023; 
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Giải thưởng đạt được trong năm 2022- 2023 

------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

1. Vinacafé Biên Hòa tiếp tục được công nhận là Thương hiệu quốc gia 2022 - 2024, đây 

là lần thứ 8 liên tiếp (từ 2008 – 2024) Vinacafé Biên Hòa được vinh danh.  

2. Hiệp hội Cà phê - Ca cao Việt Nam khen thưởng tập thể có thành tích xuất sắc đóng góp 

cho sự phát triển của ngành cà phê Việt Nam niên vụ 2022-2023. 

3. Danh hiệu Hàng Việt Nam chất lượng cao – chuẩn hội nhập, ngành hàng thực phẩm năm 

2023. 

4. Top 10 Công ty đồ uống uy tín năm 2023 do Vietnam Report công bố. 

5. Được người tiêu dùng lựa chọn là “Hàng hóa, dịch vụ tin cậy năm 2022” do Hội bảo vệ 

người tiêu dùng tiến hành khảo sát.  

 

8. CƠ CẤU TỔ CHỨC CÔNG TY 

Công ty hoạt động theo mô hình: Đại hội đồng Cổ đông; Hội đồng Quản trị (bao gồm Ủy 

ban Kiểm toán) và Tổng Giám đốc.  

➢ Đại hội đồng Cổ đông gồm tất cả cổ đông có quyền biểu quyết, là cơ quan có quyền quyết 

định cao nhất của Công ty Cổ phần Vinacafé Biên Hòa. Đại hội đồng Cổ đông bầu ra Hội 

đồng Quản trị, cơ quan quản lý cao nhất. Hội đồng Quản trị bổ nhiệm Tổng Giám đốc và 

Kế toán trưởng để trực tiếp điều hành Công ty. Vinacafé Biên Hòa có cơ cấu khá đầy đủ 

phòng ban chuyên môn và 03 nhà máy sản xuất đáp ứng được nhu cầu sản xuất kinh doanh 

của công ty hiện tại và tương lai. 

➢ Hội đồng Quản trị quyết định tất cả những vấn đề quan trọng liên quan đến Công ty không 

thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông, có trách nhiệm giám sát, chỉ đạo Tổng Giám 

đốc và các Cán bộ quản lý khác trong điều hành công việc kinh doanh hàng ngày của Công 

ty. Hiện nay, Hội đồng Quản trị của Công ty bao gồm 04 thành viên, hoạt động theo nhiệm 

kỳ 05 năm, Nhiệm kỳ hiện tại của Hội đồng Quản trị là từ năm 2020 đến năm 2025. 

➢ Chủ tịch Hội đồng Quản trị và Tổng Giám đốc đồng thời là người đại diện theo pháp luật 

của Công ty. 

 

9. CÔNG TY CON, CÔNG TY LIÊN KẾT:  

 Công ty con: Không có. 

 Công ty liên kết: Không có. 

 

10. ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN CỦA CÔNG TY: 

 Tiếp tục duy trì vị trí dẫn đầu tại thị trường cà phê hòa tan Việt Nam, làm cho cà phê trở 

thành một thức uống được ưa chuộng và sử dụng hàng ngày trên khắp Việt Nam. 

 Bằng việc sở hữu thương hiệu Vinacafé - giá trị di sản văn hóa Việt - nâng tầm trở thành 

một thương hiệu Quốc gia được nhận diện trên toàn thế giới, trở thành biểu tượng của 
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cà phê Việt Nam để người tiêu dùng trên khắp thế giới khi nhắc đến cà phê Việt Nam sẽ 

nghĩ đến Vinacafé. 

 Nghiên cứu, phát triển các sản phẩm thực phẩm, đồ uống, nước giải khát có nguồn gốc 

từ cà phê chất lượng cao, giá cả hợp lý. 

 Đẩy mạnh hoạt động xuất khẩu – Go global. 

 Tiếp tục theo đuổi chiến lược kinh doanh, phát triển bền vững. 

Các giải pháp chiến lược: 

- Đẩy mạnh nghiên cứu các sản phẩm mới, đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của người tiêu 

dùng. 

- Đầu tư thiết bị máy móc mới, hiện đại và mở rộng quy mô sản xuất kinh doanh nhằm 

tăng năng suất lao động. Kiểm soát tốt chi phí theo định mức. 

- Xây dựng, chăm sóc, đào tạo nguồn nhân lực trẻ, giỏi nhằm mang tính kế thừa. 

- Tối ưu hóa thế mạnh của hệ thống phân phối rộng lớn của Masan. 

- Công nghệ số hóa trong quản lý doanh nghiệp. 

 

11. CÁC NHÂN TỐ RỦI RO 

a) Rủi ro trong hoạt động kinh doanh: 

- Hoạt động trồng cà phê tại các vùng nguyên liệu chính của Vinacafé Biên Hòa (Đắk 

Lắk, Sơn La,…) hiện vẫn chưa được quan tâm đúng mức để duy trì chất lượng hạt cà 

phê ổn định và cải thiện năng suất, lại thêm sự bất ổn về giá cà phê trên thế giới dẫn đến 

giá cà phê nhân trong 05 năm trở lại đây bất ổn, khó dự báo ảnh hưởng đến việc trữ hàng 

nguyên liệu và giá thành sản phẩm của Công ty.  

- Giá cà phê nguyên liệu liên tục tăng cao và nhanh hơn 61% so với cuối năm 2023, đây 

là mức tăng kỷ lục của mặt hàng này từ trước đến nay và dự kiến thị trường cà phê giá 

vẫn tiếp tục tăng cao trong vài tháng tới,  Điều này đặt ra áp lực cho Ban điều hành phải 

theo dõi sát diễn biến thị trường và cân đối nguồn hàng, cẩn trọng, linh hoạt xem xét, 

lựa chọn thời điểm thích hợp mua nguyên liệu để có giá tốt nhất nhằm hạn chế mọi rủi 

ro về nguyên liệu sản xuất. 

b) Rủi ro tỷ giá 

- Trong hoạt động sản xuất kinh doanh, Công ty có thể chịu rủi ro biến động tỷ giá, biến 

động lãi suất, rủi ro nợ phải thu khó đòi và rủi ro thanh khoản. 

- Để giảm thiểu rủi ro tỷ giá Công ty luôn theo sát diễn biến tỷ giá trên thị trường từ đó 

cân đối các khoản thu chi bằng ngoại tệ hoặc sử dụng các công cụ tài chính thích hợp để 

giảm thiểu rủi ro. 

c) Rủi ro cạnh tranh 

- Những năm gần đây, số lượng công ty sản xuất, kinh doanh các sản phẩm cà phê hòa tan 

tại thị trường trong nước phát triển mạnh, gây khó khăn cho việc giữ vững và mở rộng 
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thị phần của công ty. Thị trường cà phê hòa tan đang dần trở thành thị trường bão hòa 

đối với các Công ty sản xuất cà phê trong và ngoài nước trong bối cảnh người tiêu dùng 

Việt Nam đang hình thành thói quen uống cà phê mỗi ngày bên cạnh các sản phẩm đồ 

uống nhanh khác. Các công ty sản xuất cà phê trong nước luôn có cách thức hấp dẫn 

người tiêu dùng bằng các hình thức như giảm giá, quảng cáo, khuyến mại,… Bên cạnh 

đó phải kể đến sự thâm nhập thị trường cà phê Việt Nam của các công ty đa quốc gia có 

lợi thế về nguồn tài chính, công nghệ, nghiên cứu phát triển sản phẩm và hệ thống phân 

phối ở thị trường nước ngoài hoặc chuỗi cửa hàng cà phê mang phong cách hiện đại khá 

thu hút đối tượng khách hàng là giới trẻ. 

- Trong ngành hàng, nhiều loại sản phẩm nước giải khát uống liền mới ra đời với mong 

muốn thay thế vị trí của cà phê như trà xanh uống liền, trà bí đao, nước ép đóng lon và 

cả cà phê đóng lon. 

- Để nâng cao năng lực cạnh tranh, Vinacafé Biên Hòa chú trọng giữ vững chất lượng sản 

phẩm song song với việc đẩy mạnh hoạt động nghiên cứu, cải tiến phát triển sản phẩm 

mới để đa dạng sản phẩm. 

d) Rủi ro về thay đổi hành vi tiêu dùng 

- Thói quen sử dụng cà phê, các sản phẩm ngũ cốc dinh dưỡng, nước giải khát lại khác 

nhau về gu uống; khẩu vị theo từng vùng miền; độ tuổi;…do đó người tiêu dùng sẵn 

sàng thay đổi thương hiệu đang sử dụng nếu các nhãn hàng khác có những ưu điểm nổi 

bật hơn về chất lượng, khẩu vị, quảng cáo khuyến mại… Vì thế, Vinacafé Biên Hòa luôn 

thúc đẩy nghiên cứu, phân tích thị hiếu người tiêu dùng và thay đổi/cải tiến sản phẩm để 

đáp ứng nhu cầu sử dụng khác nhau của khách hàng.  

- Bên cạnh đó, do chịu ảnh hưởng của nền kinh tế lạm phát trong các năm qua nên người 

tiêu dùng có những điều chỉnh đáng kể trong tiêu dùng, từ cắt giảm mức chi tiêu không 

cần thiết, hạn chế mua hàng hoặc thay đổi phương thức, lựa chọn để phù hợp với ngân 

sách thu hẹp hơn so với trước đây. Những thay đổi này mang tới nhiều thách thức và 

biến động, buộc doanh nghiệp cũng phải thay đổi chiến lược để tiếp cận người tiêu dùng 

hiệu quả hơn, cung cấp các giải pháp phù hợp và tạo sự hài lòng cho người tiêu dùng. 

e) Rủi ro pháp luật 

Vinacafé Biên Hòa chịu sự tác động của nhiều luật như Luật Doanh nghiệp, Luật Chứng 

khoán, Luật Kế toán, Luật Hóa chất, Luật Thương mại, Luật Bảo vệ Môi trường… 

Những luật này thường xuyên được chỉnh sửa do đó trong quá trình hoạt động, Ban lãnh 

đạo Công ty luôn liên tục theo dõi và cập nhật để kịp thời điều chỉnh quy định nội bộ, 

điều lệ phù hợp với sự thay đổi của pháp luật và góp phần nâng cao hiệu quả hoạt động 

kinh doanh. 

f) Rủi ro bất khả kháng 

- Các rủi ro khác như thiên tai, địch họa, cháy nổ, … là những rủi ro bất khả kháng và nếu 

xảy ra sẽ gây thiệt hại rất lớn về con người, về tài sản và tình hình hoạt động sản xuất 

kinh doanh của Công ty.  

- Để hạn chế tối đa những thiệt hại có thể xảy ra, Công ty đã thực hiện các phương án giúp 

giảm thiểu các thiệt hại như mua bảo hiểm cho người lao động; bảo hiểm về tài sản, nhà 
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xưởng; lắp đặt hệ thống báo cháy, chữa cháy, tập huấn phòng cháy chữa cháy cho cán 

bộ công nhân viên và các biện pháp bảo đảm an ninh, an toàn khác.  
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PHẦN 2: BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT, 

KINH DOANH NĂM 2023 
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1. TÌNH HÌNH SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2023: 

a) Nhận định tình hình kinh tế xã hội năm 2023  

Tình hình kinh tế xã hội trong năm 2023 của Việt Nam đang từng bước phục hồi, tăng trưởng 

trở lại và ghi nhận nhiều chuyển biến tích cực, tuy vậy với giá cà phê nguyên liệu tăng đỉnh 

cao nhất trong 10 năm qua đã gây ra nhiều khó khăn thách thức đối với các doanh nghiệp 

sản xuất cà phê chế biến: 

 Khó khăn: 

➢ Giá cà phê Robusta đã thực sự trở thành cơn sốt trong năm qua khi liên tục tăng giá 

và tăng nhanh. Các nguyên nhân có thể kể đến là do biến đổi khí hậu, đặc biệt hiện 

tượng El Nino gây khô hạn đã ảnh hưởng lớn đến chất lượng cà phê Robusta Châu 

Á. Hoạt động trồng cà phê tại các vùng nguyên liệu chính của Vinacafé Biên Hòa 

(Đắk Lắk, Sơn La,…) hiện vẫn chưa được quan tâm đúng mức để duy trì chất lượng 

hạt cà phê ổn định và cải thiện năng suất. Bên cạnh đó các vùng trồng cà phê nguyên 

liệu ở Tây Nguyên cũng đang chuyển từ độc canh sang trồng cà phê và thêm nhiều 

loại cây khác như sầu riêng, bơ, chanh dây, hồ tiêu,… khiến diện tích trồng bị thu 

hẹp dần. Ngoài ra các cuộc căng thẳng về chính trị tại các nước Châu Âu đã khiến 

giá dầu tăng cao làm tăng giá cước vận chuyển và tăng giá đầu vào của các nguyên 

vật liệu nhập ảnh hưởng đến chi phí sản xuất và hoạt động cung ứng, xuất khẩu hàng 

hóa.  

➢ Thị trường tiêu thụ nội địa cạnh tranh càng khốc liệt bởi sự thâm nhập của các công 

ty đa quốc gia có lợi thế về nguồn tài chính, công nghệ, nghiên cứu phát triển sản 

phẩm và hệ thống phân phối ở thị trường nước ngoài hoặc chuỗi cửa hàng cà phê 

mang phong cách hiện đại thu hút phân khúc khách hàng giới trẻ… 

➢ Người tiêu dùng cũng đang thay đổi xu hướng, hành vi tiêu dùng và thắt chặt chi 

tiêu trong bối cảnh nền kinh tế còn nhiều khó khăn phía trước. 

 Thuận lợi:  

➢ Năm 2023 – 2024 sẽ là thời điểm bứt phá, bản lề có ý nghĩa quan trọng đối với việc 

thực hiện kế hoạch 5 năm 2021-2025 của nước ta nên Chính Phủ đề ra các biện pháp 

thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, giữ vững ổn định vĩ mô, kiểm soát lạm phát, hỗ trợ 

doanh nghiệp trong nước, đẩy mạnh xuất khẩu. 

➢ Các khó khăn, thách thức đã được Hội đồng Quản trị và Ban điều hành Công ty nhận 

thấy từ sớm và xây dựng kế hoạch đối phó nhằm đạt được mục tiêu sản xuất kinh 

doanh đề ra. 

 

b) Tình hình thực hiện so với kế hoạch: 

Kết thúc năm 2023, kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh với chỉ tiêu Doanh thu thuần và 

Lợi nhuận sau thuế của Công ty đã đạt được cụ thể như sau: 
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SO SÁNH KẾT QUẢ KINH DOANH NĂM 2023 SO VỚI NĂM 2022 VÀ 

KẾ HOẠCH 2023 

Chỉ tiêu Đơn vị 

tính 

Kế hoạch 

năm 2023 

(mức thấp) 

Thực 

hiện năm 

2023 (*) 

% Thực hiện 

2023/kế 

hoạch 2023 

Tỷ lệ tăng 

trưởng 

2023/2022 

Doanh thu thuần Tỷ đồng 2.500 2.353 -6% 7% 

Lợi nhuận sau thuế Tỷ đồng 380 450 18% 41% 

➢ Doanh thu thuần đạt 2.353 tỷ đồng tăng 7% so với năm 2022 và bằng 94% so với Kế hoạch 

năm 2023 mức thấp;  

➢ Lợi nhuận sau thuế đạt 450 tỷ đồng, tăng 41% so với năm 2022 và bằng 118% Kế hoạch 

năm 2023 mức thấp.  

Tăng trưởng doanh số từ ngành hàng cà phê hòa tan và nước tăng lực giúp doanh thu thuần 

của công ty năm 2023 tăng 7% so với năm trước. Đồng thời nỗ lực tiết giảm hiệu quả chi 

phí đầu vào trong bối cảnh giá cả nguyên vật đầu vào của thị trường có xu hướng tăng làm 

cho lợi nhuận thuần từ hoạt động sản xuất kinh doanh sau thuế thu nhập doanh nghiệp năm 

2023 cao hơn 41%.  

c) Chiến lược Go Global đạt được thành công nhất định: 

Năm 2023, Vinacafé gây chú ý khi xuất hiện tại sự kiện thực phẩm quốc tế Foodex Nhật 

Bản 2023 với hàng loạt sản phẩm công thức cải tiến đặc biệt hướng đến người dùng Nhật 

Bản. Không chỉ say mê thưởng thức hương vị Vinacafé, những vị khách tại xứ sở mặt trời 

mọc còn bị chinh phục bởi câu chuyện truyền cảm hứng của thương hiệu cà phê Việt đã hơn 

55 tuổi đời và cũng là Thương hiệu Quốc Gia Việt Nam kể từ năm 2008 đến nay. Ba dòng 

sản phẩm mới nhất của nhãn hàng đã tạo được bất ngờ cho người tiêu dùng Nhật Bản: 

Vinacafé Black Coffee (cà phê đen nguyên chất sử dụng 100% hạt Robusta); Vinacafé 

Roasted Coffee (Cà phê rang xay được nghiên cứu đặc biệt theo phong cách “pour over”); 

Vinacafé Instant Coffee Mix (Cà phê hòa tan 3in1). 

Để mang đến những trải nghiệm cà phê đa dạng hơn nhưng vẫn đậm đà hương vị cà phê 

chất lượng cao, Vinacafé luôn cam kết chất lượng tốt nhất đi cùng với giá trị di sản. Đó là 

giá trị thật của cà phê, tạo cơ hội cho chính những hạt cà phê Việt Nam tự "tỏa sáng". Chính 

điều này đã làm nên dấu ấn khác biệt của Vinacafé tại sự kiện thực phẩm quốc tế Foodex 

Nhật Bản 2023. 

https://nld.com.vn/vinacafe.html
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Tiếp tục hành trình vươn ra thế giới, Vinacafé tiếp tục chinh phục khẩu vị của người tiêu 

dùng Hàn Quốc tại sự kiện Seoul International Cafe Show 2023 diễn ra từ ngày 08 đến 

11/11/2023. Để “chiều lòng” khẩu vị người dân xứ Hàn, Vinacafé sáng tạo ra dòng Vinacafé 

Mini Cup Coffee và cà phê viên nén Vinacafé Capsule Coffee. Cách pha chế nhanh chóng, 

tiện lợi và đáp ứng được với lối sống hiện đại của người dân tại quốc gia này là cách Vinacafé 

Vinacafé tại sự kiện Foodex Nhật Bản 2023 - tháng 03/2023 
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ghi điểm tại sự kiện. Ngoài ra, với mong muốn mang hương vị cà phê đích thực của Việt 

Nam nhưng vẫn thỏa mãn khẩu vị của người yêu cà phê toàn cầu, Vinacafé giới thiệu thêm 

dòng sản phẩm như Vinacafé Fine Robusta Coffee, Vinacafé Instant Coffee. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Vinacafé tại sự kiện Seoul 

International Cafe Show – 

Hàn Quốc tháng 11/2023 
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2. TỔ CHỨC VÀ NHÂN SỰ 

a) Ban điều hành: Danh sách Ban điều hành Công ty cụ thể gồm 02 thành viên: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

b) Chính sách lao động: 

Những thành công mà Vinacafé Biên Hòa đạt được hôm nay đều được tạo nên bởi tài sản 

quý giá nhất, đó chính là nguồn nhân lực có trình độ, có tay nghề, đam mê công việc và luôn 

gắn bó với Công ty dù trải qua nhiều giai đoạn khó khăn. Ngược lại, Công ty luôn xây dựng 

văn hóa doanh nghiệp và tạo ra môi trường làm việc năng động, công bằng, thúc đẩy thành 

công. 

Công ty thường xuyên thực hiện các chính sách đãi ngộ hợp lý, cạnh tranh dựa trên giá trị 

mà đội ngũ nhân sự công ty tạo ra, thể hiện sự tôn trọng của Công ty đối với nghề nghiệp, 

cuộc sống, gia đình của mỗi nhân viên, đảm bảo nhân viên có thể yên tâm tập trung phát 

triển sự nghiệp tại Vinacafé Biên Hòa để tiếp tục tạo ra và chia sẻ những giá trị mới. Trong 

quá trình hoạt động, Công ty luôn tuân thủ các quy định của Pháp luật về quyền lợi của 

người lao động và đáp ứng cao hơn một mức khi tự nguyện thực hiện và đã được cấp Giấy 

chứng nhận về trách nhiệm và xã hội (SA 8000:2014) đảm bảo người lao động an tâm hơn 

khi làm việc tại Công ty. 

Tính đến hết ngày 31/12/2023, Công ty có 236 cán bộ công nhân viên, trong đó có 53 nữ 

chiếm 22,4% lao động toàn Công ty. 

 Chế độ làm việc và bảo đảm việc làm:  

- Công ty cam kết tạo việc làm cho người lao động và tổ chức nguồn nhân lực một cách 

tối ưu nhất, đảm bảo tạo mọi điều kiện để nhân viên phát triển, thăng tiến trong nghề 

nghiệp 

- Tất cả nhân viên đều được đối xử bình đẳng và được bảo vệ thích đáng trước mọi hành 

vi phân biệt đối xử trong việc làm hoặc nghề nghiệp. 

- Công ty cam kết không sử dụng lao động trẻ em và lao động cưỡng bức dưới mọi hình 

thức. 

- Chính sách nguồn nhân lực là yếu tố quan trọng trong việc giữ chân người lao động, đặc 

biệt trong thị trường lao động cạnh tranh như hiện nay, do đó, Công ty luôn chú trọng 

1. Họ và tên: Ông NGUYỄN TÂN KỶ (kể từ ngày 04/8/2023) 

Giới tính: Nam 

Năm sinh: 1968 

Chức vụ: Tổng Giám đốc 

Tỷ lệ sở hữu cổ phần Công ty: 0,00188% 

2. Họ và tên: Bà PHAN THỊ THÚY HOA 

Giới tính: Nữ  

Năm sinh: 1977 

Chức vụ:  Kế toán Trưởng 

Tỷ lệ sở hữu cổ phần Công ty: 0% 
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cải tiến chính sách lương, thưởng, đào tạo phát triển nguồn nhân lực để mọi người lao 

động đều có cơ hội thể hiện và phát triển được năng lực cá nhân. 

 Phương thức nhằm tăng cường sự gắn bó của nhân viên với doanh nghiệp 

- Cơ hội thăng tiến, đảm bảo thu nhập, môi trường làm việc của nhân viên: Công ty xây 

dựng lộ trình phát triển nghề nghiệp cho nhân viên và luôn tạo điều kiện để nhân viên 

có cơ hội phát triển trong công việc. Nhân viên được xem xét đề bạt lên vị trí cao hơn 

khi có vị trí trống và năng lực của nhân viên phù hợp với vị trí được đề bạt 

- Đặt mục tiêu rõ ràng và xây dựng văn hóa doanh nghiệp hướng đến mục tiêu. 

- Ghi nhận những đóng góp của nhân viên với Công ty thông qua các hoạt động khen 

thưởng đột xuất, khen thưởng kết quả làm việc cuối năm, các cuộc thi Kaizen (cải tiến 

sản xuất) định kỳ mỗi tháng;  

- Các chương trình đào tạo bên ngoài, chương trình nghỉ mát hàng năm, hoạt động sinh 

hoạt tập thể, hoạt động tổ chức mừng ngày thành lập Công ty, 20/10, 08/3 giúp nâng cao 

tinh thần tập thể, cùng nhau tạo nên sức mạnh. 

- Xây dựng và phát triển văn hóa chia sẻ, cấp quản lý truyền lửa, truyền cảm hứng cho 

nhân viên. Ở Vinacafé Biên Hòa có rất nhiều buổi đào tạo nội bộ có người đứng lớp là 

thành viên Ban điều hành, Trưởng bộ phận Quản lý chất lượng, Trưởng bộ phận SHE 

(An toàn – sức khỏe- môi trường), Phó Giám đốc Sản xuất. 

- Tạo điều kiện cho nhân viên có thể cân bằng công việc và cuộc sống. 

 Chính sách về nhân sự, phúc lợi 

- Trong chiến lược nhân sự: tuyển dụng và bổ nhiệm đúng năng lực, đúng vị trí; trả công 

xứng đáng với năng lực làm việc và thành tích đóng góp. Tuyển dụng nhân sự luôn ưu 

tiên nguồn nhân lực nội bộ trước (đề bạt) là hình thức thúc đẩy, động viên nhân viên 

phát huy hết khả năng, sở trường cá nhân và có cơ hội phát triển bản thân. Trong các 

năm trở lại đây, Công ty thực hiện chương trình tuyển dụng các kỹ sư trẻ nhằm tạo nguồn 

nhân lực giỏi kế thừa trong tương lai. 

- Về chế độ lương, thưởng: cạnh tranh đảm bảo giữ được người tài và thu hút được nhân 

sự. Việc điều chỉnh lương được công ty xem xét định kỳ hàng năm và theo từng trường 

hợp cụ thể căn cứ theo năng lực làm việc, thành tích đóng góp của cán bộ công nhân 

viên và kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty. 

- Về điều kiện làm việc: Văn phòng, nhà xưởng của Công ty ở cả 03 nhà máy đều rộng 

rãi, thoáng mát, trang bị máy móc thiết bị hiện đại tạo điều kiện cho cán bộ công nhân 

viên làm việc và sáng tạo. 

▪ Đối với bộ phận gián tiếp sản xuất (khối văn phòng), Công ty thực hiện chế độ làm 

việc 40h/ tuần; đối với khối trực tiếp sản xuất tổ chức làm việc theo ca. Công ty luôn 

tuân thủ các quy định của pháp luật về ngày, giờ làm việc, giờ nghỉ ngơi tạo điều 

kiện cho cán bộ công nhân viên có thời gian nghỉ ngơi hợp lý, góp phần nâng cao 

hiệu quả công việc. 
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▪ Các hoạt động văn hóa, thể thao, giải trí được tổ chức thường xuyên nhằm tạo sự 

thoải mái và phấn khởi, vui tươi trong cán bộ, công nhân viên (hàng năm Công ty tổ 

chức cho người lao động đi tham quan, nghỉ dưỡng tại các địa điểm du lịch, tổ chức 

cắm trại cho đoàn viên thanh niên, tổ chức dã ngoại cho các cháu thiếu nhi vào ngày 

quốc tế thiếu nhi,…). 

▪ Công ty tổ chức xe đưa đón hàng ngày cho các nhân viên tuyến Long Thành – Biên 

Hòa và tuyến Thành phố Hồ Chí Minh – Biên Hòa. 

- Về bảo hiểm và phúc lợi: Công ty tham gia đầy đủ chế độ Bảo hiểm xã hội và Bảo hiểm 

y tế, mua thêm Bảo hiểm tai nạn 24/24 cho tất cả người lao động. Ngoài ra đối với cán 

bộ nhân viên cấp chuyên viên trở lên, Công ty có mua thêm Bảo hiểm sức khỏe nhằm 

chăm sóc sức khỏe nhân viên tốt hơn. Mỗi năm, Công ty đều tổ chức tham quan nghỉ 

mát trong nước ít nhất một lần, khám sức khỏe và khám bệnh nghề nghiệp định kỳ theo 

đúng quy định của pháp luật, các chế độ thăm viếng, hiếu hỉ, các sự kiện khác diễn ra 

trong đời sống của cán bộ công nhân viên như: kết hôn, thai sản, sinh nhật, ốm đau,… 

- Về an toàn lao động: khi làm việc tại Công ty, người lao động được cung cấp đầy đủ các 

trang thiết bị bảo hộ lao động, các biện pháp giữ an toàn và vệ sinh nơi làm việc, môi 

trường tốt để làm việc. Công ty thường xuyên thực hiện huấn luyện đội ngũ người lao 

động về hành vi an toàn lao động khi mới chính thức gia nhập Công ty và trong suốt quá 

trình làm việc. Trong năm 2023, bộ phận An toàn- Sức khỏe- Môi trường ("bộ phận 

SHE") đã tổ chức huấn luyện các lớp về an toàn lao động cho tất cả CBCNV làm việc 

tại Công ty: 

▪ Huấn luyện an toàn sử dụng thiết bị áp lực, nồi hơi, thiết bị nâng 

▪ Huấn luyện an toàn làm việc trên cao 

▪ An toàn điện 

▪ An toàn thiết bị cơ khí  

▪ An toàn làm việc trong không gian hạn chế 

▪ An toàn sử dụng hóa chất 

▪ An toàn cho tài xế, nhân viên bếp 

▪ An toàn vệ sinh lao động 

3. TÌNH HÌNH THỰC HIỆN DỰ ÁN ĐẦU TƯ 

Năm 2023 không phát sinh các dự án trọng yếu. 

4. TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH  

STT Chỉ tiêu 
Năm 2023 

 (tỷ VNĐ) 

Năm 2022 

 (tỷ VNĐ) 

% tăng/ 

giảm 

1 Tổng tài sản 2.658 2.106 26%  

2 Doanh thu thuần 2.353 2.207 7%  

3 Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh 565 400 41%  

4 Lợi nhuận trước thuế 564 339 41%  

5 Lợi nhuận sau thuế 450 319 41%  

6 Tỷ lệ lợi chi trả cổ tức 0% 0%  
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STT Chỉ tiêu Năm 2023 Năm 2022  
% tăng/ 

giảm 

1 

Chỉ tiêu về khả năng thanh toán    

+ Hệ số thanh toán ngắn hạn:  

(Tài sản ngắn hạn/ Nợ ngắn hạn) 
3,31 4,04 -18% 

+ Hệ số thanh toán nhanh:  

(Tài sản ngắn hạn-Hàng tồn kho)/Nợ ngắn 

hạn 

2,93 3,19 -8% 

2 

Chỉ tiêu về cơ cấu vốn    

+ Hệ số Nợ/ Tổng tài sản 20.5% 21.1% -0.5% 

+ Hệ số Nợ/Vốn chủ sở hữu 25.8% 26.7% -0.8% 

3 

Chỉ tiêu về năng lực hoạt động    

+ Vòng quay Hàng tồn kho  

(Giá vốn hàng bán/Hàng tồn kho bình quân) 
6,31 5,68 11% 

+ Doanh thu thuần/ tổng tài sản 0,99 1,07 -8% 

Chỉ tiêu về khả năng sinh lời    

+ Hệ số Lợi nhuận sau thuế/ Doanh thu 

thuần 
19% 14% 5% 

+ Hệ số Lợi nhuận sau thuế/ Vốn chủ sở 

hữu 
24% 21% 3% 

+ Hệ số Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh/ 

Doanh thu thuần 
24% 18% 6% 

+ Hệ số Lợi nhuận sau thuế/ Tổng tài sản 19% 15% 4% 
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5. CƠ CẤU CỔ ĐÔNG 

a) Thông tin cổ phần: 

 

1 Tổng số cổ phần  26.579.135 

2 Loại cổ phần Cổ phần phổ thông 

3 Tổng số cổ phần đang lưu hành 26.579.135 

4 
Tổng số cổ phần bị hạn chế chuyển nhượng 

theo quy định của pháp luật 
0 

5 Số lượng cổ phiếu quỹ 0 

 

b) Cơ cấu cổ đông: 

 

STT Thành phần cổ đông 
Số lượng 

cổ đông 

Số cổ phần 

sở hữu (*) 
Tỉ lệ 

1 Cổ đông trong nước 344 26.401.446 99,33% 

 

Cổ đông lớn trong nước: Công 

ty TNHH MTV Masan 

Beverage 

 26.257.975 98,79% 

2 Cổ đông nước ngoài 84 177.689 0,67% 

 
Cổ đông lớn nước ngoài: 

không có 
 0 0 

 Tổng cộng 428 26.579.135  

 

(*) theo danh sách cổ đông chốt ngày 09/3/2023 và số lượng cổ phần tại thời điểm 

31/12/2023. 

 

c) Tình hình thay đổi vốn đầu tư của chủ sở hữu: không phát sinh thay đổi vốn đầu tư. 

 

d) Giao dịch cổ phiếu quỹ: không có.   



Báo cáo thường niên năm 2023  | 27  
 

 
 

6. BÁO CÁO TÁC ĐỘNG LIÊN QUAN ĐẾN MÔI TRƯỜNG VÀ XÃ HỘI  

Sản phẩm an toàn, bảo vệ môi trường và mối quan tâm xã hội luôn là tiêu chí quan trọng 

của Công ty trong suốt quá trình kinh doanh. Đối với Vinacafé Biên Hoà, chúng tôi luôn 

xác định Công ty chỉ có thể phát triển bền vững khi biết kết hợp tăng trưởng kinh tế, sản 

xuất kinh doanh kết hợp với bảo vệ môi trường và thực hiện trách nhiệm xã hội. 

Bên cạnh mục đích sản xuất, Công ty luôn đặt trách nhiệm bảo vệ môi trường lên ưu tiên 

hàng đầu. Trong suốt thời gian hoạt động, Vinacafé Biên Hòa luôn tuân thủ đúng và đầy đủ 

tất cả các khía cạnh trọng yếu của các quy định về môi trường tại Việt Nam. 

Ngày 20/12/2023, Tập đoàn Masan chính thức thành lập Ủy ban ESG (Environment – Social 

– Corporate Governance: Ủy ban Môi trường, Xã hội và Quản trị), tiên phong đưa ESG vào 

chiến lược phát triển kinh doanh để tăng trưởng bền vững áp dụng cho tất cả các Công ty 

thành viên trong đó có Công ty Cổ phần Vinacafé Biên Hoà với yêu cầu cao về việc quan 

tâm môi trường và cộng đồng. 

Đầu năm 2024, Công Cổ phần Vinacafé Biên Hoà thành lập Ban quản lý khí nhà kính và 

năng lượng nhằm thực hiện các yêu cầu của Hệ thống quản lý khí nhà kính và năng lượng 

dưới chỉ đạo của Ban điều hành Công ty. 

a) Tác động lên môi trường: 

- Hệ số phát thải khí nhà kính trực tiếp và gián tiếp (bao gồm hệ số CO2, CH4, N20): 

9,8 ton/ton. 

- Các biện pháp bảo vệ môi trường đối với không khí hiện Công ty đang áp dụng: 

▪ Sử dụng nguồn năng lượng tiết kiệm, hiệu quả. Việc sử dụng năng lượng một 

cách tiết kiệm luôn được Công ty chú trọng, đảm bảo nằm trong định mức mà 

Tổng Giám đốc đã đề ra. Mỗi dây chuyền sản xuất được thường xuyên theo dõi, 

thống kê tình hình sử dụng năng lượng nhằm phát hiện và điều chỉnh kịp thời 

tình hình sử dụng không hợp lý. 

▪ Duy trì mật độ diện tích cây xanh bao phủ các nhà máy của Công ty là 20% theo 

quy định. Thường xuyên chăm sóc và tái tạo trồng cây xanh nhằm tạo sự thoáng 

mát trong khuôn viên Nhà máy cũng như ngăn bụi phát tán ra môi trường xung 

quanh. 

▪ Kiểm soát nghiêm ngặt và thực hiện quan trắc nguồn khí thải phát ra từ hoạt động 

sản xuất của Công ty đạt tiêu chuẩn của QCVN 19:2009/BTNMT. 

▪ Sử dụng các máy móc, thiết bị với công nghệ hiện đại nhằm giảm thiểu tối đa 

các nguồn phát thải trong quá trình sản xuất 

▪ Bố trí máy móc, thiết bị hợp lý và thường xuyên bảo trì thiết bị, tránh tình trạng 

hoạt động quá tải của thiết bị gây ảnh hưởng đến môi trường 

▪ Nhà xưởng, các khu vực sản xuất, sân đường nội bộ luôn được vệ sinh quét dọn 

thường xuyên. 

▪ Lắp đặt các quạt công nghiệp, quạt thông gió tại khu vực sản xuất, tạo sự thông 

thoáng trong nhà xưởng 
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▪ Các phương tiện giao thông ra vào Công ty phải giảm tốc độ và đậu đúng vị trí 

quy định. Khi bốc dỡ hàng hóa, yêu cầu lái xe phải tắt máy xe, sau khi bốc dỡ 

các loại vật liệu xong mới được nổ máy ra khỏi khu vực. 

 

b) Quản lý nguồn nguyên vật liệu: 

- Tổng chi phí mua nguyên vật liệu được sử dụng để sản xuất và đóng gói các sản 

phẩm:1.616 tỷ đồng. 

- Nguyên liệu sử dụng cho sản xuất được đáp ứng theo tiêu chuẩn của Công ty. Các 

nguyên liệu trước khi đưa vào sản xuất đều được Phòng Quản lý chất lượng của Công 

ty kiểm tra, thẩm định chất lượng. Trong quá trình sản xuất, nguyên vật liệu được 

kiểm tra đối chiếu số liệu giữa các bộ phận sản xuất, cung ứng thông qua các báo cáo 

hàng ngày, hàng tuần như báo cáo nhập xuất tồn nguyên liệu, tiêu hao so với định 

mức, cân đối nguyên liệu sản xuất – thành phẩm nhằm đảm bảo sử dụng tiết kiệm, 

không thất thoát. 

- Chúng tôi cũng có kế hoạch tái sử dụng nguyên vật liệu dư thừa, không còn sử dụng: 

bã cà phê kết thúc chu trình sản xuất sau khi thải ra sẽ được một đơn vị đến thu gom 

bã để sản xuất phân bón hữu cơ; đưa vỏ trấu cà phê sau công đoạn rang, sàng làm 

nguyên liệu đầu vào của lò hơi Biomass để tiết kiệm nguyên liệu đốt lò;…. 

 

c) Tiêu thụ năng lượng: 

- Tổng lượng điện sử dụng trong năm 2023: 6.484.620 Kwh, nguồn cung cấp: Công ty 

TNHH MTV Điện lực Đồng Nai. 

- Tổng lượng nước sử dụng trong năm 2023: 129.613 m3, nguồn cung cấp: Công ty cổ 

phần cấp nước Đồng Nai. 

- Công ty luôn đề cao và yêu cầu toàn bộ cán bộ công nhân viên trong Công ty thực 

hiện chính sách tiết kiệm điện và nước trong sinh hoạt và sản xuất.  

 

d) Tuân thủ pháp luật về bảo vệ môi trường: 

- Ngoài công tác nâng cao năng lực sản xuất kinh doanh, Công ty luôn chú trọng đến 

công tác bảo vệ môi trường để hướng tới doanh nghiệp sản xuất sản phẩm thân thiện 

với môi trường. Theo đó Công ty có bộ phận chuyên trách về môi trường có trình độ 

chuyên môn cao. Tất cả người lao động đều được phổ biến, hướng dẫn cách phân loại 

rác tại nguồn trong sản xuất và hoạt động văn phòng cũng như các quy định về vệ 

sinh môi trường.  

- Các nhà máy của chúng tôi đều thực hiện đánh giá tác động môi trường, Cam kết bảo 

vệ môi trường trước khi đi vào hoạt động. Trong suốt quá trình hoạt động các nhà 

máy đều thực hiện quan trắc nước thải, khí thải,…theo đúng quy định và tất cả các 

chỉ tiêu về nước thải, khí thải đều đạt quy định. 

- Nhằm tăng cường giám sát và quản lý tốt hơn về môi trường, Công ty đã triển khai 

thành công Hệ thống quản lý môi trường theo tiêu chuẩn ISO 14001:2015 cho các 

nhà máy và được tổ chức Intertek công nhận. 

- Nước thải được xử lý đạt tiêu chuẩn tiếp nhận trước khi đấu nối vào hệ thống xử lý 

nước thải tập trung của Khu công nghiệp. 
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- Khí thải được xử lý đạt tiêu chuẩn của cột B QCVN 19:2009/BTNMT trước khi thải 

ra môi trường. 

- Chất thải rắn công nghiệp thông thường, chất thải nguy hại,… phát sinh trong Công 

ty được phân loại, thu gom và chuyển giao xử lý theo đúng quy định của pháp luật. 

- Để đảm bảo môi trường làm việc đạt tiêu chuẩn nhằm bảo vệ sức khỏe người lao 

động, Công ty tăng cường áp dụng các biện pháp kỹ thuật để thông thoáng nhà xưởng, 

giảm độ ồn. Đồng thời thực hiện đo đạc các thông số về môi trường làm việc định kỳ 

theo yêu cầu của pháp luật. 

- Năm 2023, kết quả quan trắc môi trường về nước thải, khí thải,…đều đạt trong giới 

hạn cho phép và Công ty cũng không bị xử phạt vi phạm do không tuân thủ luật pháp 

và các quy định về môi trường. 

 

 

e) Báo cáo liên quan đến trách nhiệm đối với cộng đồng địa phương: 

Trong năm 2023, Công ty Cổ phần Vinacafé Biên Hòa đã thực hiện nhiều hoạt động 

hướng về cộng đồng trong địa phương, cụ thể: 

- Chăm lo Tết Quý Mão 2023 cho người có hoàn cảnh khó khăn: Kết hợp với Phòng 

An Ninh Kinh tế – Công An tỉnh Đồng Nai, Công an thành phố Biên Hòa, chính 

quyền địa phương Phường An Bình, Phường Bình Đa tặng quà tết cho người có hoàn 

cảnh khó khăn. 

- Tham gia cùng khối Thi đua 16 - Ban Thi đua Khen thưởng Tỉnh Đồng Nai  xây dựng 

02 căn nhà Tình Thương cho người nghèo, trị giá 60 triệu đồng/căn tại xã Bảo Quang 

– Thành phố Long Khánh, Đồng Nai và xã Đăk Lua huyện Tân Phú, Đồng Nai. 
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PHẦN 3: BÁO CÁO CỦA TỔNG GIÁM ĐỐC  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



Báo cáo thường niên năm 2023  | 31  
 

 
 

2.207

2.500

2.353

Năm 2022 Kế hoạch Năm 2023

DOANH THU THUẦN

I. ĐÁNH GIÁ VỀ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT, KINH DOANH NĂM 2023: 

 

Năm 2023, nền kinh tế Việt Nam ngoài các khó khăn nội tại và chịu ảnh hưởng chung 

của kinh tế toàn cầu nên vẫn chưa hồi phục. Điều này ảnh hưởng trực tiếp đến sức mua 

của người tiêu dùng. Ngoài sự cạnh tranh khốc liệt của thị trường đồ uống, nước giải 

khát trong nước, các doanh nghiệp cà phê Việt Nam còn khó khăn hơn khi giá cà phê 

nguyên liệu Robusa tăng kỷ lục, gần gấp 200% so với giá bình quân năm 2022 và được 

đánh giá là cao nhất trong gần 30 năm qua đã ảnh hưởng đến tình hình sản xuất kinh 

doanh của ngành cà phê chế biến sâu. 

 

Tuy vậy năm 2023 vẫn được đánh giá là năm kinh doanh khá thành công của Công ty 

Cổ phần Vinacafé Biên Hòa. Dưới sự chỉ đạo điều hành quyết đoán, kịp thời của Hội 

đồng Quản trị và Ban Giám đốc, Công ty đã quay lại đà tăng trưởng và đạt được những 

thành tích tốt về doanh thu thuần và lợi nhuận sau thuế so với năm 2022, cụ thể như sau:  

  

   Đvt 2023 2022 Biến động 

Doanh thu thuần Tỷ đồng 2.353 2.207 146 7% 

Lợi nhuận sau thuế Tỷ đồng 450 319 131 41% 

      

  
Đvt Kế hoạch 2023 

– mức thấp 

Thực hiện 

2023 

Thực tế so với kế 

hoạch 

Doanh thu thuần Tỷ đồng 2.500 2.353 -147 -6% 

Lợi nhuận sau thuế Tỷ đồng 380 450 70 18% 
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Năm 2022 Kế hoạch Năm 2023
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THUẾ
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Một số điểm chính trong hoạt động kinh doanh năm 2023: 

 

1. Innovation - đổi mới sáng tạo: được thực hiện liên tục, không ngừng phát triển 

trong các năm qua. Công ty đã ra mắt nhiều dòng sản phẩm cà phê mang thương 

hiệu Vinacafé, Wake-up và Ngũ cốc dinh dưỡng mới, đáp ứng nhu cầu về dinh dưỡng 

và xu hướng hiện đại như: Vinacafé ly giấy (Cà phê sữa kiểu Latte hương hạt phỉ; 

Cà phê sữa kiểu Mocha; Cà phê đen kiểu Americano); Cà phê Wake-up Bờ Hồ; Ngũ 

cốc hạt B’fast ít đường; Vinacafé đen hòa tan 2gr và Vinacafé Gold New dạng stick 

cho thị trường Mỹ và một số sản phẩm cho các thị trường quốc tế khác, được người 

tiêu dùng đón nhận tích cực.  

2. Go global – chiến lược bước ra Thế giới nhằm mang thương hiệu và các sản phẩm 

chất lượng của Công ty đến các thị trường rộng lớn, tiềm năng tại Châu Á và Thế 

giới. Năm 2023, Vinacafé Biên Hòa đã cho ra mắt các dòng sản phẩm cải tiến, phù 

hợp và chinh phục khẩu vị, gu thưởng thức cà phê của người dân Hàn Quốc tại Seoul 

International Cafe Show 2023 - sự kiện về ngành cà phê lớn nhất châu Á, thu hút 

khoảng 160.000 lượt người tham dự đến từ 80 quốc gia, bao gồm người tiêu dùng 

Hàn Quốc, các chuyên gia cà phê và người yêu cà phê trên khắp thế giới từ ngày 8 

đến ngày 11/11/2023 với mong muốn tạo nên bước tiến quan trọng của thương hiệu 

cà phê Việt Nam hơn 56 năm tuổi trên hành trình đưa các sản phẩm cà phê Việt Nam 

ra thế giới. 

3. Sustainable Growth – Phát triển bền vững: Công ty luôn khẳng định, duy trì chiến 

lược phát triển bền vững và trách nhiệm xã hội, thành tựu kinh doanh đi kèm với bảo 

vệ môi trường và cộng đồng bằng việc luôn tuân thủ, cập nhật, duy trì và nâng cấp 

lên các phiên bản mới nhất các Hệ thống quản lý chất lượng, mội trường, xã hội và 

phát triển bền vững như: BRC, FSSC 22000, ISO 14001:2015, ISO 50001:2018, ISO 

45001:2018, SA 8000:2014, FDA, Halal... nhằm bắt kịp xu hướng và yêu cầu phát 

triển chung của Thế giới.  

https://www.vinacafebienhoa.com/content/product-announcement/cong-bo-san-pham-ca-phe-sua-kieu-latte-huong-hat-phi-so-003-vcf-2023
https://www.vinacafebienhoa.com/content/product-announcement/cong-bo-san-pham-ca-phe-sua-kieu-mocha-so-004-vcf-2023
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4. Liên tục cải tiến: Công ty liên tục cải tiến để cắt giảm chi phí sản xuất dư thừa, tối 

ưu lợi nhuận và nhờ đó nâng cao giá trị cho cổ đông. Các chương trình tối ưu hóa và 

cải tiến không ngừng của khối sản xuất về công nghệ, năng lượng và chi phí sản xuất 

cùng khối mua hàng đã kiểm soát tốt giá nguyên liệu giúp cải thiện biên lãi gộp lên 

4%.  

5. Doanh thu từ hoạt động tài chính tăng 109% từ 43 tỷ lên 90 tỷ đồng do Công ty 

thực hiện tốt việc tối ưu dòng tiền.  

 

II. MỤC TIÊU KINH DOANH NĂM 2024: 

Bước sang năm 2024 trên cơ sở nhận định nền kinh tế Thế giới và Việt Nam vẫn còn 

nhiều khó khăn, giá cà phê nhân Robusta vẫn tiếp tục tăng cao bất thường, Hội đồng 

Quản trị và Ban điều hành Công ty Cổ phần Vinacafé Biên Hòa cân nhắc thận trọng các 

yếu tố và đề xuất mục tiêu kinh doanh cho năm 2024 như sau: 

(Tỷ đồng) 
Kế hoạch 2024 

Thấp Cao 

Doanh thu thuần 2.500 2.800 

Lợi nhuận sau thuế 

TNDN 
470 500 

  

III. CHIẾN LƯỢC VÀ KẾ HOẠCH KINH DOANH NĂM 2024: 

1. Innovation – Sáng tạo sản phẩm vẫn là động lực tăng trưởng chính, theo đó Vinacafé 

Biên Hòa tiếp tục tạo ra các sản phẩm mới và khác biệt để đáp ứng các nhu cầu tiêu 

dùng, đặc biệt phù hợp với xu hướng trào lưu mới của giới trẻ. 

2. Tiếp tục đẩy mạnh Go Global, thâm nhập vào thị trường thế giới và Châu Á đặc biệt 

là thị trường Trung Quốc và Hàn Quốc. 

3. Sản phẩm IC chuyên biệt cho từng khách hàng – tìm kiếm các đối tác chiến lược 

nhằm tối đa hóa năng lực sản xuất của Nhà máy sản xuất cà phê hòa tan (IC) để tối 

ưu giá thành sản xuất và gia tăng giá trị cho công ty.  

4. Sustainable Growth – Phát triển bền vững – Cùng với Tập đoàn Masan, Vinacafé 

Biên Hòa tiếp tục nỗ lực áp dụng các giải pháp sản xuất xanh trong toàn hệ thống, 

thông qua việc duy trì và nâng cấp các hệ thống về quản lý môi trường và phát triển 

bền vững ISO 14001:2015, ISO 50001:2018, ISO 45001:2018, SA 8000:2014  và 

tin tưởng mạnh mẽ rằng thành tựu kinh doanh  sẽ đi cùng với việc bảo vệ môi trường 

và cộng đồng, giữ gìn cho thế hệ mai sau. 

5. Di dời các dây chuyền đóng gói từ Nhà máy Biên Hòa về Nhà máy Long Thành 

theo chủ trương di dời Khu Công nghiệp Biên Hòa 1 của Ủy ban nhân dân tỉnh 

Đồng Nai (thực hiện trước 31/12/2025).  
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PHẦN 4: BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
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I- BÁO CÁO TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG NĂM 2023 

1. Đánh giá tình hình hoạt động của Công ty trong năm 2023 

- Năm 2023 trải qua với muôn vàn khó khăn, thách thức phải đối mặt với doanh nghiệp 

ngành F&B khi suy thoái kinh tế gia tăng kéo theo sức mua của người tiêu dùng giảm do 

thắt chặt chi tiêu. Người tiêu dùng càng cân nhắc kỹ hơn trong lựa chọn thì áp lực cạnh 

tranh giữa các doanh nghiệp trong ngành càng cao. 

- Năm qua cũng là năm giá cà phê nguyên liệu Robusta tăng kỷ lục gần gấp 200% so với 

giá trung bình của năm 2022 đã ảnh hưởng rất lớn đến hoạt động của các doanh nghiệp 

sản xuất cà phê nói chung và Công ty Cổ phần Vinacafé Biên Hòa nói riêng.  

- Vượt lên mọi khó khăn, Công ty Cổ phần Vinacafé Biên Hòa vẫn hoạt động sản xuất ổn 

định và quay lại đà tăng trưởng, đảm bảo thu nhập và việc làm ổn định cho người lao 

động. Các hoạt động nghiên cứu đổi mới sáng tạo được đẩy mạnh, nhiều sản phẩm tạo 

được sự yêu thích của người tiêu dùng trong và ngoài nước, thực hiện Go Global – chiến 

lược bước ra thế giới. Doanh thu thuần của Công ty đạt 2.353 tỷ đồng, tăng 7% so với 

năm 2022 và đạt 94% kế hoạch năm 2023 mức thấp; Lợi nhuận sau thuế đạt 450 tỷ đồng, 

tăng 41% so với năm 2022 và đạt 118% kế hoạch năm 2023 mức thấp. 

- Trong năm qua, Công ty luôn tuân thủ đúng và đầy đủ các quy định của pháp luật về an 

toàn thực phẩm, môi trường, phòng cháy chữa cháy,… không xảy ra bất cứ sự cố vi phạm 

trọng yếu nào. 

- Các chỉ tiêu chính đã đạt được: 

  Đvt 2023 2022 So sánh 

Vốn điều lệ Tỷ đồng 266 266 - - 

Vốn chủ sở hữu Tỷ đồng 2.113 1.663 450 27% 

Tổng giá trị tài sản Tỷ đồng 2.658 2.106 552 26% 

Doanh thu thuần Tỷ đồng 2.353 2.207 146 7% 

Lợi nhuận từ hoạt động 

kinh doanh 
Tỷ đồng 565 400 165 41% 

Lợi nhuận trước thuế Tỷ đồng 564 399 165 41% 

Lợi nhuận sau thuế 

phân bổ cho cổ đông 

Công ty 

Tỷ đồng 450 319 131 41% 

Lãi cơ bản trên cổ phiếu Đồng 16.929 12.006 4.923 41% 

Tỷ lệ lợi nhuận trả cổ tức % 0% 0% 
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2. Hoạt động của Hội đồng Quản trị   

- Trên cơ sở các mục tiêu đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 phê duyệt 

và căn cứ Điều lệ Công ty, Quy chế hoạt động của Hội đồng Quản trị, trong năm 2023 

Hội đồng Quản trị đã thực hiện tốt công tác giám sát Ban điều hành; công tác quản trị 

doanh nghiệp, chiến lược sản xuất, kinh doanh, đầu tư,… một cách cẩn trọng, nghiêm túc 

và quyết liệt, tuân thủ các quy định của pháp luật và quy định nội bộ của Tập đoàn Masan, 

của Công ty. Các thành viên đều có tinh thần trách nhiệm cao, thực hiện đúng vai trò, 

trách nhiệm của mình để giúp Hội đồng Quản trị thực hiện tốt vai trò định hướng phát 

triển Công ty. 

- Hội đồng Quản trị cũng đã hoạch định chủ trương và chiến lược kinh doanh sát với biến 

động của thị trường, có phản ứng điều chỉnh nhanh nhạy, kịp thời giúp giải quyết một 

cách hiệu quả các vấn đề, mang lại hiệu quả hoạt động chung của Công ty và giữ vững 

vị thế của Công ty Cổ phần Vinacafé Biên Hòa trong ngành. 

3. Đánh giá của Hội đồng Quản trị về hoạt động của Ban điều hành Công ty. 

- Trong quá trình quản lý điều hành sản xuất, kinh doanh, Ban điều hành luôn thận trọng 

và tuân thủ các quy định của Pháp luật, Điều lệ Công ty, phù hợp các chính sách chung 

của Tập đoàn. 

- Hội đồng Quản trị đánh giá Ban điều hành đã hoàn thành tốt chức trách nhiệm vụ, vai trò 

qua các giải pháp điều hành sản xuất kinh doanh kịp thời, linh hoạt, phù hợp với chủ 

trương, định hướng của Hội đồng Quản trị. Các chỉ đạo mà Hội đồng Quản trị đưa ra đều 

được Ban điều hành triển khai đầy đủ, nhanh chóng, hiệu quả và báo cáo chi tiết kết quả 

tại các cuộc họp Hội đồng Quản trị định kỳ với tinh thần trách nhiệm cao.  

4. Tổng kết các cuộc họp và quyết định của Hội đồng Quản trị  

Trong năm 2023, Hội đồng Quản trị Vinacafé Biên Hòa đã tiến hành họp thường kỳ mỗi 

quý và lấy ý kiến các thành viên bằng văn bản. Tất cả cuộc họp đều được thực hiện theo 

đúng quy trình thủ tục với sự tham gia đầy đủ, tích cực, đóng góp ý kiến và biểu quyết thông 

qua của toàn bộ các thành viên Hội đồng Quản trị. 

- Hội đồng Quản trị ban hành tổng cộng 04 Nghị quyết để thông qua các nội dung sau: 

➢ Chốt danh sách cổ đông (ngày đăng ký cuối cùng) để tham dự Đại hội Đồng cổ đông 

thường niên năm 2023. 

➢ Phê duyệt các vấn đề để trình Đại hội Đồng cổ đông thường niên năm 2023 thông qua.  

➢ Phê duyệt kế hoạch kiểm toán nội bộ năm 2023. 

➢ Thay đổi Tổng Giám đốc và người đại diện theo pháp luật của Công ty. 
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II- KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG NĂM 2024 

Mục tiêu năm 2024 

  Thấp Cao 

Doanh thu thuần Tỷ đồng 2.500 2.800 

Lợi nhuận sau thuế TNDN Tỷ đồng 470 500 

 

Các định hướng chiến lược: 

• Đặt trọng tâm vào việc đột phá, sáng tạo trong việc phát triển phẩm mới và khác biệt, 

đáp ứng “các nhu cầu chưa được thỏa mãn” của người Việt Nam. 

• Go Global – chiến lược bước ra Thế giới nhằm mang thương hiệu và các sản phẩm chất 

lượng của Công ty Cổ phần Vinacafé Biên Hòa đến các thị trường rộng lớn, tiềm năng 

tại Châu Á và Thế giới. 

• Nỗ lực áp dụng các giải pháp sản xuất xanh trong toàn hệ thống, duy trì chiến lược phát 

triển bền vững và trách nhiệm xã hội, thành tựu kinh doanh đi kèm với bảo vệ môi trường 

và cộng đồng. 
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PHẦN 5: HOẠT ĐỘNG QUẢN TRỊ CÔNG TY 

 
 

 

 

 

 

 



Báo cáo thường niên năm 2023  | 39  
 

 
 

1. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 

a) Thành viên và cơ cấu thành phần Hội đồng Quản trị: 

 

Tên thành viên Năm 

sinh 

Chức vụ Số cổ phần Tỷ lệ cổ phần sở hữu 

Phạm Hồng Sơn 1963 Chủ tịch 

HĐQT 

26.257.975 98,79% (đại diện phần vốn 

góp cho cổ đông lớn Công 

ty TNHH MTV Masan 

Beverage) 

Nguyễn Hoàng Yến 1963 Thành viên 0 0% 

Hồ Thúy Hạnh 1971 Thành viên 0 0% 

Huỳnh Công Hoàn 1972 Thành viên 0 0% 

 

Chức danh mà các thành viên Hội đồng Quản trị nắm giữ tại các công ty khác. 

 

Tên thành viên Chức vụ Tên Công ty 

PHẠM HỒNG SƠN 

Chủ tịch HĐQT 

Phó Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Hàng tiêu 

dùng Masan 

 Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Nước khoáng 

Vĩnh Hảo 

 Chủ tịch Công ty Công ty TNHH MTV Công 

nghiệp Masan 

 Chủ tịch Công ty Công ty TNHH MTV Công 

nghệ Thực phẩm Việt Tiến 

 Chủ tịch Công ty Công ty TNHH MTV Masan 

HD 

 Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Thương mại 

Dịch vụ và Sản xuất Krôngpha 

 Chủ tịch Công ty Công ty TNHH MTV Masan 

MB 

 Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Masan Jinju 

 Chủ tịch Công ty Công ty TNHH MTV Masan 

HG 

 Phó Tổng Giám đốc Công ty TNHH  

MasanConsumerHoldings 

 Chủ tịch Công ty và Giám 

đốc 

Công ty TNHH MTV Masan 

Beverage 

 Chủ tịch Công ty và Giám 

đốc 

Công ty TNHH MTV Thực 

phẩm Masan 

 Chủ tịch Công ty và Giám 

đốc 

Công ty TNHH Masan HPC 

 Chủ tịch Công ty và Giám 

đốc 

Công ty TNHH Masan 

Innovation 
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 Chủ tịch Công ty  Công ty TNHH Hi-Fresh 

 Chủ tịch Công ty  Công ty TNHH Giặt ủi chuyên 

nghiệp Joins Pro 

 Giám đốc Công ty TNHH MTV Masan 

Brewery HG 

 Chủ tịch Công ty Công ty TNHH Masan HN 

 Chủ tịch Công ty Công ty TNHH Masan HG 2 

   

Tên thành viên Chức vụ Tên Công ty 

NGUYỄN HOÀNG YẾN 

Thành viên HĐQT 

Thành viên Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Masan 

 Thành viên Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Tập đoàn 

Masan 

 Thành viên Hội đồng Quản trị 

và Phó Tổng Giám đốc 

Công ty Cổ phần Hàng tiêu 

dùng Masan 

 Thành viên Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Bột giặt NET 

 Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Masan PQ 

 Chủ tịch Hội đồng thành viên 

và Tổng Giám đốc 

Công ty TNHH Cát Trắng 

 Chủ tịch Công ty Công ty TNHH Một thành viên 

Nam Ngư Phú Quốc 

 Phó Tổng Giám đốc Công ty TNHH  

MasanConsumerHoldings  

 Chủ tịch Công ty Công ty TNHH Masan Long 

An 

   

Tên thành viên Chức vụ Tên Công ty 

HỒ THÚY HẠNH 

Thành viên HĐQT 

Trưởng Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Masan Jinju 

 Kiểm soát viên Công ty TNHH MTV Masan 

HD 

 Thành viên HĐQT và Chủ 

tịch Ủy ban kiểm toán 

Công ty Cổ phần Nước khoáng 

Vĩnh Hảo 

   

Tên thành viên Chức vụ Tên Công ty 

HUỲNH CÔNG HOÀN 

Thành viên HĐQT 

Không có Không có 
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b) Hoạt động của các tiểu ban Hội đồng Quản trị: không có. 

c) Hoạt động của Hội đồng Quản trị trong năm 2023: 

- Hội đồng Quản trị được Đại hội đồng cổ đông bầu để giám sát các hoạt động của Công 

ty. Thành viên Hội đồng Quản trị họp thường xuyên để thảo luận các quyết định chiến 

lược được đề xuất bởi Tổng Giám đốc.  

- Theo Điều lệ, Hội đồng Quản trị Công ty hoạt động theo nhiệm kỳ 5 năm, gồm từ 03 

đến 11 thành viên. Nhiệm kỳ 2020-2025 Hội đồng Quản trị có 04 thành viên và tổ chức 

họp thường kỳ mỗi quý một lần tại trụ sở chính của Công ty. Giữa các kỳ họp định kỳ, 

để giải quyết các công việc cần có ý kiến phê duyệt kịp thời của thành viên liên quan 

đến hoạt động kinh doanh, đầu tư, quản lý công ty, Hội đồng Quản trị đã tổ chức lấy ý 

kiến biểu quyết các thành viên bằng văn bản. Các cuộc họp, lấy ý kiến Hội đồng Quản 

trị luôn được tổ chức, thảo luận một cách công khai và dân chủ. Thành viên Hội đồng 

Quản trị luôn tham gia họp, biểu quyết đầy đủ với tinh thần trách nhiệm cao và cùng với 

kinh nghiệm quản lý của mình đã đánh giá thảo luận thấu đáo, chi tiết và cẩn trọng để 

đi đến quyết định thống nhất trước khi ra Nghị quyết, Quyết định và luôn đảm bảo tính 

kịp thời. 

- Theo đó trong năm qua, Hội đồng Quản trị đã thực hiện hiệu quả công việc:  

▪ Giám sát, chỉ đạo Tổng Giám đốc trong việc điều hành công việc kinh doanh hàng 

ngày của Công ty. 

▪ Phối hợp chặt chẽ với Tổng Giám đốc để đưa ra các định hướng cũng như giải quyết 

kịp thời các yêu cầu kinh doanh của Công ty. 

▪ Tại các cuộc họp Hội đồng Quản trị soát xét tình hình thực hiện các nghị quyết, 

quyết định, tình hình sản xuất kinh doanh của quý và lũy kế, thảo luận thông qua 

các Nghị quyết để Tổng Giám đốc làm cơ sở triển khai thực hiện. 

- Năm 2023, không phát sinh giao dịch liên quan giữa Công ty và thành viên Hội đồng 

Quản trị. 
 

2. ỦY BAN KIỂM TOÁN 

a) Danh sách và cơ cấu thành phần Ủy ban kiểm toán: 

Ủy ban kiểm toán là cơ quan chuyên môn trực thuộc Hội đồng Quản trị và có từ 02 thành 

viên trở lên. Chủ tịch Ủy ban kiểm toán phải là thành viên Hội đồng Quản trị độc lập; các 

thành viên khác của Ủy ban kiểm toán là thành viên Hội đồng quản trị không điều hành.  

Tại Công ty Cổ phần Vinacafé Biên Hòa, Ủy ban kiểm toán bao gồm 02 thành viên và đều 

là thành viên Hội đồng Quản trị độc lập. Hội đồng Quản trị xác định năng lực của các thành 

viên, năng lực, thẩm quyền và trách nhiệm của Ủy ban kiểm toán thông qua Quy chế hoạt 

động của Ủy ban kiểm toán. 

Tên thành viên Năm sinh Chức vụ Số cổ phần Tỷ lệ cổ phần sở hữu (*) 

Hồ Thúy Hạnh 1971 Chủ tịch 0 0% 

Huỳnh Công Hoàn 1972 Thành viên 0 0% 
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b) Chức danh mà các thành viên Ủy ban kiểm toán nắm giữ tại các công ty khác. 

 

Tên thành viên Chức vụ 

HỒ THÚY HẠNH 

Chủ tịch UBKT 

Tham khảo mục 2.A Hội đồng Quản trị 

HUỲNH CÔNG HOÀN 

Thành viên UBKT 

Tham khảo mục 2.A Hội đồng Quản trị 

 

c) Hoạt động của Ủy ban kiểm toán trong năm 2023: 

- Ủy ban kiểm toán thông qua quyết định bằng biểu quyết tại cuộc họp, lấy ý kiến bằng 

văn bản theo Điều lệ Công ty và quy chế hoạt động của Ủy ban kiểm toán quy định. Mỗi 

thành viên có một phiếu biểu quyết.  

- Trong năm 2023, Ủy ban kiểm toán chịu trách nhiệm chính trong việc rà soát các vấn 

đề và các xét đoán trọng yếu của báo cáo tài chính quý, bán niên và năm của Công ty để 

đảm bảo tính trung thực của Báo cáo tài chính, hệ thống kiểm soát nội bộ và kiểm toán 

nội bộ, tuân thủ các quy định pháp luật liên quan đến hoạt động kinh doanh của Công 

ty, rà soát các giao dịch của bên có quyền lợi liên quan thuộc thẩm quyền của Hội đồng 

Quản trị hoặc Đại hội đồng cổ đông và đưa ra khuyến nghị về những giao dịch cần có 

sự phê duyệt của Hội đồng Quản trị hoặc Đại hội đồng cổ đông hoặc giao dịch của người 

có thể gây xung đột lợi ích. 

- Bên cạnh đó, Ủy ban kiểm toán theo dõi và đánh giá sự độc lập, khách quan của Công 

ty kiểm toán và hiệu quả của quá trình kiểm toán. Xem xét báo cáo của kiểm toán viên 

độc lập và các báo cáo về các hệ thống kiểm soát nội bộ của Công ty trước khi trình Hội 

đồng Quản trị chấp thuận. Tham khảo ý kiến về việc chỉ định công ty kiểm toán độc lập. 

- Thông qua 02 cuộc họp định kỳ trong năm, Ủy ban kiểm toán đã thống nhất và phê duyệt 

các nội dung sau: 

▪ thống nhất kế hoạch hoạt động của Ủy ban kiểm toán Công ty năm 2023; 

▪ thống nhất dự thảo kế hoạch kiểm toán nội bộ năm 2023 và Báo cáo kết quả đánh 

giá kiểm soát nội bộ năm 2023 của Bộ phận kiểm toán nội bộ trình Hội đồng Quản 

trị. 

▪ đánh giá tình hình thực hiện Nghị quyết Hội đồng Quản trị trong năm 2023; đánh 

giá về việc lập Báo cáo tài chính các quý, 6 tháng và năm 2023; có ý kiến đối với 

các giao dịch liên quan mà Công ty đã thực hiện trong năm 2023. 

 Kết quả giám sát đối với việc lập báo cáo tài chính: 

- UBKT đã thực hiện xem xét Báo cáo tài chính các quý, bán niên và kết thúc năm 

2023 trên cơ sở báo cáo kết quả kiểm toán của Kiểm toán độc lập và đồng ý với kết 

luận kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023 được lập, trình bày trung thực, phù hợp 

với chuẩn mực kế toán Việt Nam và các quy định hiện hành. Các Báo cáo tài chính 
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được công bố thông tin đúng thời hạn theo quy định pháp luật về công bố thông tin 

trên thị trường chứng khoán.  

- Công tác kế toán như ghi chép, lưu trữ chứng từ và lập sổ sách kế toán được thực 

hiện phù hợp với các chuẩn mực kế toán, chế độ kế toán doanh nghiệp Việt Nam và 

các qui định pháp lý có liên quan, phản ánh tình hình tài chính của Công ty ổn định, 

trung thực. 

- Đơn vị kiểm toán độc lập (Công ty TNHH KPMG) đã lập Báo cáo tài chính bán niên 

và kết thúc năm 2023 phản ánh độ tin cậy, trung thực, đảm bảo tính khách quan khi 

đưa ra ý kiến kiểm toán.  

 Kết quả giám sát đối với dịch vụ kiểm toán độc lập: 

- Trong năm 2023, Công ty TNHH KPMG đã thực hiện các cuộc kiểm toán bán niên 

và kết thúc năm cho Công ty. Phạm vi, nội dung, phương pháp, thời hạn kiểm toán 

đã được Công ty TNHH KPMG thực hiện theo đúng thỏa thuận kiểm toán đã ký với 

Công ty, đáp ứng kỳ vọng của UBKT trên các tiêu chí chủ yếu như: đảm bảo chất 

lượng của các báo cáo kiểm toán Báo cáo tài chính; tuân thủ thời hạn kiểm toán theo 

quy định; tuân thủ các quy định về nghề nghiệp, đảm bảo tính độc lập, khách quan 

khi đưa ra các ý kiến kiểm toán. 

 Báo cáo đánh giá về các giao dịch liên quan: 

- Giao dịch giữa Công ty với thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc, người điều hành 

khác của Công ty và những Người có liên quan của đối tượng đó; giao dịch giữa 

Công ty với công ty trong đó thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc, người điều hành 

khác của Công ty là thành viên sáng lập hoặc là người quản lý doanh nghiệp trong 

thời gian 03 năm gần nhất trước thời điểm giao dịch đều được UBKT kiểm tra và 

giám sát nhằm đảm bảo các giao dịch này đều thực hiện minh bạch và tuân thủ các 

quy định liên quan. 

 Kết quả đánh giá về hệ thống kiểm soát nội bộ và quản lý rủi ro của Công ty: 

- Công ty duy trì khung quản lý rủi ro và kiểm soát nội bộ tin cậy và hoạt động hiệu 

quả. Hệ thống quản lý chất lượng bao gồm chất lượng và vệ sinh an toàn thực phẩm, 

năng lượng và môi trường, an toàn – sức khỏe vận hành theo đúng yêu cầu của tiêu 

chuẩn, các tiêu chuẩn đang áp dụng đều được duy trì chứng nhận. Công ty không có 

các rủi ro pháp lý trọng yếu phát sinh trong năm. 

- Định kỳ hàng năm, Phòng kiểm toán nội bộ của Công ty đã tiến hành hoạt động kiểm 

toán nội bộ theo Kế hoạch kiểm toán được Hội đồng Quản trị phê duyệt với phạm vi 

kiểm toán bao gồm: quản lý sản xuất, quản lý chất lượng và quản lý kế toán. Qua 

quá trình rà soát, có những điểm thực hiện tốt, tuy nhiên cũng có một số điểm thay 

đổi để đáp ứng kế hoạch phát triển trong tương lai. Ban điều hành đã triển khai ngay 

các kế hoạch hành động để thay đổi kịp thời. 
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 Kết quả giám sát đối với Hội đồng Quản trị, Tổng Giám đốc và người điều hành 

khác của Công ty: 

- Đối với Hội đồng Quản trị: 

▪ Hội đồng Quản trị đã đưa ra những định hướng phát triển sản xuất kinh doanh 

mang tính chiến lược, kế hoạch đầu tư phát triển trung – dài hạn phù hợp, triển 

khai thực hiện đầy đủ các mục tiêu, nhiệm vụ theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ 

đông thường niên 2023. 

- Đối với Tổng Giám đốc: 

▪ Ban điều hành thường xuyên tổ chức họp thảo luận tình hình hoạt động sản xuất 

kinh doanh và trên cơ sở chỉ đạo kịp thời của Hội đồng Quản trị đã quyết định 

các phương án sản xuất, kinh doanh phù hợp với thực tiễn nhằm triển khai thực 

hiện các quyết định, nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông và Hội đồng Quản trị. 

▪ Trong hoạt động quản lý điều hành không ghi nhận từ các cơ quan quản lý, cơ 

quan chức năng về sự vi phạm hay sai sót trọng yếu. 

 Kết quả đánh giá sự phối hợp hoạt động giữa Ủy ban kiểm toán với Hội đồng Quản 

trị, Tổng Giám đốc và các Cổ đông. 

- Trong năm 2023, Ủy ban kiểm toán nhận được sự phối hợp chặt chẽ và được tạo 

điều kiện thuận lợi để thực hiện nhiệm vụ của mình từ phía Hội đồng Quản trị, Tổng 

Giám đốc và các cán bộ quản lý của Công ty thông qua việc được cung cấp, tiếp cận 

đầy đủ các báo cáo, tài liệu liên quan đến tình hình quản trị Công ty, tình hình sản 

xuất kinh doanh và tình hình tài chính của Công ty. 

 

3. GIAO DỊCH, THÙ LAO VÀ CÁC KHOẢN LỢI ÍCH CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN 

TRỊ, ỦY BAN KIỂM TOÁN TRONG NĂM 2023 

a) Lương, thưởng, thù lao của các thành viên Hội đồng Quản trị, Uỷ ban kiểm toán 

trong năm 2023: 

Các thành viên Hội đồng Quản trị, Ủy ban kiểm toán hoạt động không có thù lao. 

b) Giao dịch cổ phiếu của người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ trong 

năm 2023:  

Không phát sinh. 

c) Các giao dịch khác (Giao dịch giữa Công ty với người có liên quan của công ty; 

hoặc giữa công ty với cổ đông lớn, người nội bộ, người có liên quan của người nội 

bộ) trong năm 2023: 

▪ Năm 2023 có phát sinh các giao dịch mua bán hàng hóa, nguyên vật liệu, dịch vụ nội 

bộ, chia sẻ chi phí, chuyển giao quyền sử dụng nhãn hiệu với các công ty mà thành 

viên HĐQT, Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Vinacafé Biên Hòa đã và đang là thành 

viên HĐQT, Chủ tịch Công ty, Giám đốc. Các giao dịch liên quan này đều được Hội 

đồng Quản trị Công ty xem xét, phê duyệt trước khi thực hiện. 
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Năm Bên liên quan Mối quan hệ với Công ty 

2023 
Công ty Cổ phần Hàng tiêu 

dùng Masan 

Bà Nguyễn Hoàng Yến - thành viên HĐQT của 

Công ty, là Thành viên HĐQT của Bên liên 

quan 

 Công ty TNHH Một thành viên 

Công nghiệp Masan 

Ông Phạm Hồng Sơn – Chủ tịch HĐQT của 

Công ty, là Chủ tịch Công ty của Bên liên quan 

 

Công ty Cổ phần Nước khoáng 

Vĩnh Hảo 

Ông Phạm Hồng Sơn - Chủ tịch HĐQT và Bà 

Hồ Thúy Hạnh - Thành viên HĐQT Công ty, 

là Chủ tịch HĐQT/Thành viên HĐQT của Bên 

liên quan 

 
Công ty Cổ phần Masan Jinju 

Ông Phạm Hồng Sơn – Chủ tịch HĐQT của 

Công ty, là Chủ tịch Công ty của Bên liên quan 

 Công ty TNHH Một thành viên 

Masan HG 

Ông Phạm Hồng Sơn – Chủ tịch HĐQT của 

Công ty, là Chủ tịch Công ty của Bên liên quan 

 Công ty TNHH Một thành viên 

Masan MB 

Ông Phạm Hồng Sơn – Chủ tịch HĐQT của 

Công ty, là Chủ tịch Công ty của Bên liên quan 

 

▪ Giao dịch giữa Công ty với công ty mà người có liên quan của thành viên Hội đồng 

Quản trị, thành viên Ban Kiểm soát, Tổng Giám đốc điều hành là thành viên Hội đồng 

Quản trị, Tổng Giám đốc điều hành:  

Bên liên quan (có giao 

dịch với Công ty) 

Mối quan hệ với Công ty Giao dịch 

Công ty Cổ phần Mobicast 

Người có liên quan của bà Nguyễn 

Hoàng Yến đang là Chủ tịch Hội 

đồng Quản trị 

Mua dịch vụ 

Công ty Cổ phần Phúc 

Long Heritage 

Người có liên quan của bà Nguyễn 

Hoàng Yến đang là Chủ tịch Hội 

đồng Quản trị 

Bán hàng hóa 

 

▪ Các giao dịch khác của công ty (nếu có) có thể mang lại lợi ích vật chất hoặc phi vật 

chất đối với thành viên Hội đồng Quản trị, thành viên Ban Kiểm soát, Tổng Giám đốc 

điều hành: không phát sinh. 
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PHẦN 6: BÁO CÁO TÀI CHÍNH CHO NĂM KẾT 

THÚC NGÀY 31/12/2023 
 

Đơn vị kiểm toán: Công ty TNHH KPMG Việt Nam 
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Nơi nhận: 

- Ủy ban CK Nhà nước; 

- Sở Giao dịch CK TP.HCM; 

- Lưu: VT. 

 

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT  

TỔNG GIÁM ĐỐC 

(Đã ký, đóng dấu) 

 

NGUYỄN TÂN KỶ 
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